
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ 

CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(TTHC) 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 
Căn cứ pháp lý 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Thu hồi giấy phép, 

giấy chứng nhận về 

quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Công Thương 

Trong thời hạn 

03 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được văn 

bản đề nghị 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 

02, đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp 

nhận hồ sơ Sở Công 

Thương 

+ Nhận kết quả: Điểm trả 

kết quả tập trung 

Không 

quy định 

 x - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

- Thông tư số 23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về quản lý, sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp và tiền chất thuốc 

nổ. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

Stt Tên TTHC 
Nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Địa điểm thực hiện 

 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Tên VBQPPL 

quy định việc 

sửa đổi, bổ 

sung TTHC 

Ghi chú 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Công 

Thương 

 Sửa đổi  mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, Yêu cầu, 

điều kiện, căn 

cứ pháp lý. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Công Thương 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

 x - Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT  

- Số Hồ sơ TTHC: 

2.000229 

- TTHC có số thứ tự 01, 

mục VIII (Lĩnh vực Vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ), 

Phần A  Danh mục 

TTHC ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2901/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hưng 

Yên 

2 Cấp lại lại chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Công 

Thương 

Sửa đổi  mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, Yêu cầu, 

điều kiện, căn 

cứ pháp lý. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Công Thương 

 x - Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP  

- Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT. 

- Số Hồ sơ TTHC: 

2.000210 

- TTHC có số thứ tự 02, 

mục VIII (Lĩnh vực Vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ), 

Phần A  Danh mục 

TTHC ban hành kèm 
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+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

theo Quyết định số 

2901/QĐ-UBND  

3 Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ 

Sửa đổi  mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, Yêu cầu, 

điều kiện, căn 

cứ pháp lý 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Công Thương 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

 x - Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP  

- Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT. 

- Số Hồ sơ TTHC: 

2.000221 

- TTHC có số thứ tự 03, 

mục VIII (Lĩnh vực Vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ), 

Phần A  Danh mục 

TTHC ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2901/QĐ-UBND  

4 Cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ 

Sửa đổi  mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, Yêu cầu, 

điều kiện, căn 

cứ pháp lý 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Công Thương 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

 x - Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP  

- Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT. 

- Số Hồ sơ TTHC: 

2.000172 

- TTHC có số thứ tự 04, 

mục VIII (Lĩnh vực Vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ), 

Phần A  Danh mục 

TTHC ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2901/QĐ-UBND  
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